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Chương V. VIỆT NAM TỪ CUỐI NĂM 1946 ĐẾN NĂM 1954
Bài 25. NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946 – 1950)

I. CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC BÙNG NỔ (19-12-1946)
1. Kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ
- Dù đã ký Hiệp định Sơ bộ 6-3-1946 và Tạm ước 14-9-1946, Pháp vẫn tìm cách chống phá ta:
  + Đầu 12.1946, liên tiếp gây xung đột vũ trang ở Hà Nội.
  + Ngày 18-12- 1946, Pháp gửi tối hậu thư buộc ta giải tán lực lượng tự vệ và giao quyền kiểm soát thủ đô cho chúng.
- Đêm 19-12-1946, Hồ Chủ Tịch ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
 → Kháng chiến toàn quốc bùng nổ.
2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của ta.
- Đây là cuộc chiến tranh nhân dân, thực hiện theo đường lối toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.
II. CUỘC CHIẾN ĐẤU Ở CÁC ĐÔ THỊ PHÍA BẮC VĨ TUYẾN 16
- Ta chủ động tiến công bao vây, giam chân địch ở Hà Nội, thành phố và các thị xã ngay từ những ngày đầu kháng chiến.
* Ý nghĩa: tiêu hao bộ phận sinh lực địch, giam chân chúng trong thành phố, chặn đứng kế hoạch “ Đánh nhanh thắng nhanh”, tạo điều kiện cho cả nước đi vào cuộc chiến đấu lâu dài.
III. TÍCH CỰC CHUẨN BỊ CHO CUỘC CHIẾN ĐẤU LÂU DÀI
· Giảm tải.
IV. CHIẾN DỊCH VIỆT BẮC – THU ĐÔNG NĂM 1947
1. Thực dân Pháp tiến công căn cứ địa kháng chiến Việt Bắc
a. Âm mưu của địch:  thực hiện “ Đánh nhanh thắng nhanh”
  - Thành lập chính phủ bù nhìn trung ương.
  - Tiến công Việt Bắc nhằm tiêu diệt quân chủ lực đầu não kháng chiến của ta.
b. Diễn biến: 
- Hs tự đọc trong SGK trang 146.
2. Quân ta chiến đấu bảo vệ căn cứ địa Việt Bắc
- Ta chủ động đánh trả kịp thời:  Hs tự đọc trong SGK trang 147.
- Kết quả:  Tiêu diệt 6.000 tên địch, 16 máy bay, 11 tàu chiến và ca nô.
                   Chiến dịch Việt Bắc đã giành thắng lợi, cơ quan đầu não kháng chiến an toàn, bộ đội chủ lực ngày càng trưởng thành.
- Ý nghĩa: Đánh bại chiến lược “đánh nhanh thắng nhanh” của địch, buộc chúng phải chuyển sang đánh lâu dài với ta.
V. ĐẨY MẠNH KHÁNG CHIẾN TOÀN DÂN, TOÀN DIỆN.
- Giảm tải.

Bài 26 
BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950 – 1953)
I. CHIẾN DỊCH VIỆT BẮC – THU ĐÔNG 1950:
1. Hoàn cảnh lịch sử mới :
- Sau chiến dịch Việt Bắc 1947 và Cách mạng Trung Quốc thắng lợi (1.10.1949), tình hình Đông Dương và thế giới thay đổi có lợi cho ta .
- Pháp ngày càng lệ thuộc Mĩ.
- Mĩ can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương .
2. Quân ta tiến công địch ở biên giới phía Bắc:
 a. Bối cảnh lịch sử:
   - Được Mỹ giúp, Pháp thực hiện “ Kế hoạch Rơ-ve” nhằm khoá cửa biên giới Việt-Trung, cô lập căn cứ địaViệt Bắc.
   - 6.1950, ta quyết định mở chiến dịch Biên giới.
 b. Diễn biến:
   - Hs tự xem SGK.
 c. Kết quả :
   - Ta tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, giải phóng biên giới Việt – Trung, phá vỡ “hành lang Đông – Tây”
  - Căn cứ địa Việt Bắc được giữ vững.
d. Ý nghĩa:
 - Đánh dấu sự trưởng thành của quân đội ta.
 - Ta đã giành thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ, đẩy địch vào thế bị động.
II. ÂM MƯU ĐẨY MẠNH CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC ĐÔNG DƯƠNG CỦA THỰC DÂN PHÁP:
  - Hs tự học .
III. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN II CỦA ĐẢNG (2-1951):
- 2.1951, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng họp ở Chiêm Hóa (Tuyên Quang). Nội dung :
   + Báo cáo chính trị của Hồ Chủ Tịch
   + Bàn về cách mạng Việt Nam của Tổng Bí thư Trường Chinh.
   + Đại hội quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai lấy tên Đảng lao động Việt Nam.
   + Bầu ra BCHTƯ do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch,Trường Chinh làm Tổng Bí thư.
- Ý nghĩa: Đánh dấu sự trưởng thành của Đảng, thúc đẩy kháng chiến nhanh chóng thắng lợi .
 IV. PHÁT TRIỂN HẬU PHƯƠNG KHÁNG CHIẾN VỀ MỌI MẶT:
 - Giảm tải.
V. GIỮ VỮNG QUYỀN CHỦ ĐỘNG ĐÁNH ĐỊCH TRÊN CHIẾN TRƯỜNG
 - Giảm tải.

